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QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trinh sô 
1194/TTr-SNNMT-VP ngày 23 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung 
câp dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình 
nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính tại Phụ lục XI Danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Quyêt định số 1964/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Đât đai; Tài nguyên 
nước; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và Bản đồ; Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh 
học; Giao thông vận tải; Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nông nghiệp (Khuyên nông); Quản lý 
doanh nghiệp; Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2203/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Điều chính Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hâu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền 
quyết định chủ trương 
tiếp nhân của Thủ 
tướng Chính phủ (cấp 
Tính) 

Không quy định Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 Hai 
Bà Trưng, 

phường Đakao, 
Quân 1) 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tiếp nhân, quản lý và sử 
dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 
trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2 Phê duyệt Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hâu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền 

Tối đa không quá 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ xin ý 
kiến, Bộ Nông 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường (176 Hai 
Bà Trưng, 

phường Đakao, 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tiếp nhân, quản lý và 
sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để 
cứu trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quyêt định chủ trương 
tiếp nhân của Thủ 
tướng Chính phủ (cấp 
Tính) 

nghiệp và Môi 
trường, Bộ Tài 
chính và các cơ 
quan, địa phương 
có liên quan thôn 
trả lời bằng văn bản 
gửi cơ quan chủ 
quản. 

Quân 1) - Quyết định sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuân hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

3 Phê duyệt việc tiếp 
nhân viện trợ quôc tê 
khân cấp để cứu trợ 
thuộc thâm quyên của 
ủy ịban ịnhân ị dân các 
Tính, thành phô trực 
thuộc Trung ương 

03 ngày kể từ ngày 
nhân đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường (176 Hai 
Bà Trưng, 
phường Đakao, 
Quân 1) 

Không - Nghị định sô 50/2020/NĐ-CP ngày 
20 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
quy định vê tiếp nhân, quản lý và sử 
dụng viện trợ quôc tế khân cấp để cứu 
trợ và khắc phục hâu quả thiên tai. 
- Quyết định sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuân hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Cấp phép đôi với các 
hoạt động liên quan 
đến đê điêu thuộc trách 
nhiệm của ủy ban 
nhân dân cấp tính 

20 ngày kể từ ngày 
nhân đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường (176 Hai 
Bà Trưng, 
phường Đakao, 

Không 
quy định 

- Luật Đê điêu ngày 29 tháng 11 năm 
2006; 
- Luât sửa đổi, bổ sung một sô điêu 
của Luât Phòng, ịchông thiên tai và 
Luât ịĐê điêu ịngày ị17 ịtháng 6 ịnăm 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 
3 
+ 
-í^ 

ƠQ 5»' y 

2 
o N ÌA 

U l  



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

Quân 1) 2020; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1 Hỗ trợ khám chữa 
bệnh, trợ cấp tai nạn 
cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên 
tai cấp xã trong trường 
hợp chưa tham gia bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm xã 
hôi 

25 (hai mươi lăm) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân được 
đơn, hồ sơ theo quy 
định, cụ thể: 
- 10 ngày làm việc 
đối với ủy ban 
nhân dân cấp xã; 
- 05 ngày làm việc 
đối với Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp 
huyện. 

ủy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Uy ban nhân dân 
cấp xã chi trả kinh 
phí khám chữa 
bệnh cho đôi tượng 
được hưởng: 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày có quyêt đinh 
trợ cấp. 

chức năng quản lý của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2 Trợ cấp tiên tuất, tai 
nạn (đôi với trường 
hợp itai inạn Ịsuy i giảm 
khả Ịnăng lao đông từ 
5% trở lên) cho lực 
lượng xung kích phòng 
chông thiên tai cấp xã 
chưa tham gia bảo 
hiểm xã hôi 

30 (ba mươi) ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhân được 
đơn, hồ sơ theo quy 
đinh, cụ thể: 
- 10 ngày làm việc 
đôi với Uy ban 
nhân dân cấp xã; 
- 05 ngày làm việc 
đôi Chủ tich Uy 
ban nhân dân cấp 
huyện; 
- 05 ngày làm việc 
đôi với Chủ tich Uy 
ban nhân dân cấp 
tính; 
- Uy ban nhân dân 
cấp xã chi trả trợ 

Uy ban nhân dân 
cấp xã 

Không - Nghi đinh sô 66/2021/NĐ-CP ngày 06 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu của 
Luật Phòng, chông thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung môt sô điêu của Luật 
Phòng, chông thiên tai và Luật đê điêu; 
- Quyêt đinh sô 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bô chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chông thiên tai thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

câp ịcho đối ịtượng 
được hưởng: 10 
ngày làm việc. 

3 Đăng ký kê khai số 
lượng chăn nuôi tập 
trung và nuôi trồng 
thủy sản ban đầu 

07 (bảy) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định. 

ủy ban nhân dân 
câp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê 
cơ chế, chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
- Nghị định 9/2025/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định vê chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4 Hô ịtrợ khôi phục sản 
xuât vùng bị thiệt hại 
do dịch bệnh 

15 (mười lăm) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ theo 
quy định. 

ủy ban nhân dân 
câp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ vê 
cơ chế, chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
- Nghị định 9/2025/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy 
định vê chính sách hô trợ sản xuât nông 
nghiệp để khôi phục sản xuât vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 
- Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Nông nghiệp và Môi trường 
vê việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý đê điêu và 
phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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